
TT Mã MH Tên MH Thứ
Tiết 

học

Phòng 

học
CBGD Khoa

1 055244
Những xu hướng mới trong lĩnh vực 

công nghệ thông tin
CN 7 - 9 602B4 PGS.TS Phạm Trần Vũ

Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

2 055260 Kiến trúc hệ thống hiện đại CN 10 - 12 505B4 PGS.TS Trần Ngọc Thịnh
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy 

tính

3 124034 Phương pháp tính CN 7 - 9 504B4 TS. Đậu Thế Phiệt Khoa Khoa học ứng dụng

4 125922 Cơ học phá hủy CN 10 - 12 401B4 PGS.TS Trương Tích Thiện Khoa Khoa học ứng dụng

5 124031
Phương trình toán lý và cơ sở toán ứng 

dụng
CN 10 - 12 504B4 TS. Phùng Trọng Thực Khoa Khoa học ứng dụng

6 095124
Phân tích PTHH trong thiết kế ô tô nâng 

cao
CN 10 - 12 403B4 TS. Trần Hữu Nhân Khoa Kỹ thuật Giao thông

7 065280 Công nghệ bột và hạt CN 7 - 9 405B4 PGS.TS Lê Thị Kim Phụng Khoa Kỹ thuật Hóa học

8 065350 Thiết kế P&ID trong công nghiệp CN 7 - 9 604B4 TS. Nguyễn Thành Duy Quang Khoa Kỹ thuật Hóa học

9 065386 Tin sinh học CN 8 - 12 303B4 TS. Phan Thị Huyền Khoa Kỹ thuật Hóa học

10 065255 Công nghệ các hợp chất nano hữu cơ CN 10 - 12 405B4 TS. Phan Nguyễn Quỳnh Anh Khoa Kỹ thuật Hóa học

11 065284 Dinh dưỡng và sức khỏe CN 10 - 12 502B4 GS.TS Đống Thị Anh Đào Khoa Kỹ thuật Hóa học

12 085407 Lý thuyết dòng xe và tổ chức giao thông CN 7 - 9 301B4 PGS.TS Văn Hồng Tấn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

13 085375 Quản lý rủi ro trong xây dựng CN 7 - 9 502B4 TS. Đỗ Tiến Sỹ Khoa Kỹ thuật Xây dựng

DANH SÁCH CÁC MÔN HỌC NGHỈ HỌC NGÀY 13/11/2022
(Do Nhà trường tổ chức kì thi Tuyển sinh Cao học đợt tháng 11 năm 2022)

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



14 085448
Phương pháp phần tử hữu hạn nâng 

cao
CN 10 - 12 602B4 TS. Nguyễn Thái Bình Khoa Kỹ thuật Xây dựng

15 085379
Ứng dụng tính toán mềm trong quản lý 

xây dựng
CN 10 - 12 604B4 PGS.TS Phạm Vũ Hồng Sơn Khoa Kỹ thuật Xây dựng

16 035112 Địa chất dầu Khí Việt Nam CN 10 - 12 301B4
PGS.TS Nguyễn Xuân Huy

TS. Ngô Thường San

Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu 

khí

17 075145 Quản lý con người và tổ chức CN 7 - 9 401B4
TS. Lê Thị Thanh Xuân

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu
Khoa Quản lý Công nghiệp

18 074011 Quản trị con người và tổ chức CN 7 - 9 401B4
TS. Lê Thị Thanh Xuân

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu
Khoa Quản lý Công nghiệp

19 075144 Quản trị con người và tổ chức CN 7 - 9 401B4
TS. Lê Thị Thanh Xuân

ThS. Huỳnh Thị Minh Châu
Khoa Quản lý Công nghiệp

20 075148 Chuyển đổi số CN 10 - 12 302B4 PGS.TS Phạm Quốc Trung Khoa Quản lý Công nghiệp

21 045196 Công nghệ 4.0 trong kỹ thuật điện CN 7 - 9 402B4 TS. Nguyễn Phúc Khải Khoa Điện - Điện tử

22 045195 Máy học và ứng dụng CN 7 - 9 305B4 TS. Võ Tuấn Kiệt Khoa Điện - Điện tử

23 044062
Năng lượng tái tạo - tích trữ năng lượng 

nâng cao
CN 10 - 12 402B4

PGS.TS Nguyễn Hữu Phúc

TS. Nguyễn Quang Nam
Khoa Điện - Điện tử

24 044064 Xử lý số tín hiệu nâng cao CN 10 - 12 305B4 PGS.TS Đỗ Hồng Tuấn Khoa Điện - Điện tử

Tổng cộng: 24 môn học


